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Biểu mẫu số 25

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
DỰ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔ-ĐUN (LẦN …..)
HỌC KỲ: ………NĂM 20……
TÊN MÔ ĐUN: ……………………….
LỚP: ……………………….

		
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Điểm TBC các điểm kiểm tra
	Đủ điều kiện
	Không đủ điều kiện
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



Danh sách này có ………học sinh 
	
GIÁO VIÊN



	Vạn Ninh, ngày……. tháng…….. năm 20…..
TRƯỞNG KHOA





					
															
	
















	TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH
KHOA………………..
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DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI KẾT THÚC MÔ-ĐUN (LẦN …..)
HỌC KỲ: ……… NĂM 20……….
NGHỀ: ……………………………………...

MÔ-ĐUN: ……………………………	LỚP: …………………………
NGÀY THI: ………………………		PHÒNG THI: ……………….

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Mã đề thi
	Số tờ
	Điểm số
	Điểm chữ
	Chữ ký
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng số học sinh kiểm tra: 			Tổng số bài kiểm tra:	          Tổng số tờ

	GIÁO VIÊN COI THI 1


…………………………………

GIÁO VIÊN COI THI 2


…………………………………
	
	GIÁO VIÊN CHẤM THI 1


…………………………………

GIÁO VIÊN CHẤM THI 2


…………………………………






	TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔ-ĐUN (LẦN …..)
HỌC KỲ: ………NĂM 20………
MÔ-ĐUN: ……………………………………………
LỚP:……………………………………………..

	TT
	Họ và tên 
học sinh
	
Ngày sinh
	Điểm kiểm tra
	Điểm TBC điểm kiểm tra
	Điểm thi kết thúc môn
	Điểm tổng kết
	Ghi chú

	
	
	
	Thường
xuyên
	Định kỳ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	



Tổng cộng: …….học sinh

	
KHOA
	

	Vạn Ninh, ngày…... tháng .….năm 20...
GIÁO VIÊN




